
Tuần 18 (Từ ngày 02/01 đến ngày 06/01/2023)      Lớp 3A7   

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

02/01

/2023 

Sáng 

1     

2     

3     

4   NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH  

Chiều 

5     

6     

7     

Ba 

03/01 

Sáng 

1 52 HĐTN Tổ chức Ngày hội Ngày Tết quê em Tranh, ảnh 

2 86 Toán Ôn tập biểu thức số - Tiết 2 BGĐT,BN 

3 120 TV (Đọc) Ôn tập và đánh giá cuối học kì 1 (Tiết 1) BGĐT 

4 121 TV (N-N) Ôn tập và đánh giá cuối học kì 1 (Tiết 2) BGĐT 

Chiều 

5 35 TA (TC) Unit 4 - Lesson 3  

6 18 Âm nhạc Kiểm tra đánh giá học kì 1  

7  HDH Hoàn thành bài - Củng cố kiến thức Phiếu BT 

Tư 

04/01 

Sáng 

1 122 TV (Viết) Ôn tập và đánh giá cuối học kì 1 - Tiết 3 BGĐT 

2 87 Toán  Ôn tập hình học và đo lường (Tiết 1) BGĐT,BN 

3 69 Tiếng Anh Kiểm tra học kì 1  

4 35 TNXH Chức năng một số bộ phận của thực vật - Tiết 2 BGĐT 

Chiều 

5 36 TA (TC) Unit 4 - Lesson 3  

6  HDH Hoàn thành bài - Củng cố kiến thức Phiếu BT 

7 18 Mĩ thuật Chậu hoa xinh xắn - Tiết 2  

Năm 

05/01 

Sáng 

1 123 TV (Đọc) Ôn tập và đánh giá cuối học kì 1 - Tiết 4 BGĐT 

2 124 TV (Viết) Ôn tập và đánh giá cuối học kì 1 - Tiết 5 BGĐT 

3 70 Tiếng Anh Kiểm tra học kì 1  

4 88 Toán Ôn tập hình học và đo lường - Tiết 2 BGĐT,BN 

Chiều 

5 18 Tin học Sắp xếp và tìm kiếm  

6 18 Đạo đức Tích cực hoàn thành nhiệm vụ (Tiết 1) BGĐT,thẻ 

7 18 Thư viện Đọc sách Truyện 

Sáu 

06/01 

Sáng 

1 
35 

GDTC 

Bài tập phối hợp di chuyển vượt qua chướng ngại 

vật trên địa hình - Tiết 2 
 

2 71 Tiếng Anh Kiểm tra học kì 1 (Nghe, Đọc, Viết)  

3 125 TV (LT1) Ôn tập và đánh giá cuối học kì 1 - Tiết 6 BGĐT 

4 89 Toán  Ôn tập chung - Tiết 1 BGĐT,BN 

Chiều 

5 
36 TNXH Một số bộ phận của động vật và chức năng của 

chúng - Tiết 1 

BGĐT 

6 10 GDNSTLVM Bài 9: Tổng kết chủ điểm BGĐT 

7 53 HĐTN HĐGD theo chủ đề: Lá thư tri ân BGĐT 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH:  

- Số lượt sử dụng BGĐT:  

Ngày 30 tháng 12 năm 2022 

Tổ trưởng 

 

 


